
 

DANH MỤC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS 

(Kèm theo quyết định số/ Attachment with decision:                   /QĐ - VPCNCLQG  

ngày         tháng 01 năm 2026 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng quốc gia/ 

of BoA Director) 

 

AFM 01.11 Lần ban hành/Issued No: 3.25             Soát xét/ngày/ Revised/dated:                                   TrangPage: 1/3   

 

 

Tên phòng xét nghiệm:  Khoa Truyền máu 

Medical Laboratory:  Department of Blood Transfusion 

Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

Organization: 108 Miliraty Central Hospital 

Lĩnh vực xét nghiệm: Huyết học 

Field of medical testing: 
Hematology 

Người phụ trách/ 

Representative: 

PGS.TS Vũ Xuân Nghĩa  

Assoc. Prof., Dr.Vu Xuan Nghia 

Số hiệu/ Code: Vilas Med 164 

Hiệu lực/ Validation: Từ ngày          /01/2026 đến ngày           /01/2031 

Địa chỉ/ Address: Số 1, Trần Hưng Đạo, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội/ No. 1, Tran 

Hung Dao Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City 

Địa điểm/Location: Số 1, Trần Hưng Đạo, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội/ No. 1, Tran 

Hung Dao Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City 

Điện thoại/ Tel: 069.572.507 

Email: truyenmaubv108@gmail.com              

Website:  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS 

VILAS Med 164 

AFM 01.11 Lần ban hành/Issued No: 3.25             Soát xét/ngày/ Revised/dated:         TrangPage: 2/3  

Lĩnh vực xét nghiệm: Huyết học 

Discipline of medical testing: Hematology 

TT 

Loại mẫu  

(chất chống đông-nếu 

có) 

Type of sample  

(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

The name of medical tests 

Nguyên lý/ Kỹ thuật xét 

nghiệm 

Principle/ Technical test 

Phương pháp xét 

nghiệm 

Test method 

1.  

Máu toàn phần 

(EDTA/Heparin) 

Định nhóm máu hệ ABO  

Phương pháp huyết thanh mẫu trên 

gelcard bán tự động 

ABO forward group typing by 

Gelcard method on semi-automatic 

machine 

Kỹ thuật gelcard trên 

máy bán tự động 

Gelcard method on 

Semi-automatic 

machine 

C16NM.KT01 

(2025) 

(Matrix Gelcard 

System) 

2.  

Định nhóm máu hệ ABO bằng 

phương pháp hồng cầu mẫu trên 

gelcard bán tự động 

ABO reverse group typing 

Gelcard method on semi-automatic 

machine 

Kỹ thuật gelcard trên 

máy bán tự động 

Gelcard method on 

Semi-automatic 

machine 

C16NM.KT02 

(2025) 

(Matrix Gelcard 

System) 

3.  

Định nhóm máu hệ Rh(D) trên 

gelcard bán tự động 

Rh(D) group typing by 

Gelcard method on semi-automatic 

machine 

Kỹ thuật gelcard trên 

máy bán tự động 

Gelcard method on 

Semi-automatic 

machine 

C16NM.KT03 

(2025) 

(Matrix Gelcard 

System) 

4.  

Định nhóm máu hệ ABO bằng 

phương pháp huyết thanh mẫu trên 

gelcard máy tự động Ortho Vision 

ABO forward group typing by 

Gelcard method on Ortho Vision 

automatic machine 

Kỹ thuật gelcard trên 

máy tự động Ortho 

Vision 

Gelcard method on 

Ortho Vision automatic 

machine 

C16NM.KT04 

(2025) 

(Ortho Vision) 

5.  

Định nhóm máu hệ ABO bằng 

phương pháp hồng cầu mẫu trên 

gelcard máy tự động Ortho Vision 

ABO reverse group typing by 

Gelcard method on Ortho Vision 

automatic machine 

Kỹ thuật gelcard trên 

máy tự động Ortho 

Vision 

Gelcard method on 

Ortho Vision automatic 

machine 

C16NM.KT05 

(2025) 

(Ortho Vision) 

6.  

Định nhóm máu hệ Rh(D) trên 

gelcard máy tự động Ortho Vision 

Rh(D) group typing by 

Gelcard method on Ortho Vision 

automatic machine 

Kỹ thuật gelcard trên 

máy tự động Ortho 

Vision 

Gelcard method on 

Ortho Vision automatic 

machine 

C16NM.KT06 

(2025) 

(Ortho Vision) 

7.  

Định nhóm máu hệ ABO/Rh(D) trên 

gelcard máy tự động Automax-80 

ABO/Rh(D) group typing by 

Gelcard method  on Automax-80 

automatic machine 

Kỹ thuật gelcard trên 

máy tự động Automax-

80 

Gelcard method/ Ortho 

Vision automatic 

machine 

C16NM.KT13 

(2025) 

(Automax-80)  

 

Ghi chú/Note:  



DANH MỤC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS 

VILAS Med 164 

AFM 01.11 Lần ban hành/Issued No: 3.25             Soát xét/ngày/ Revised/dated:         TrangPage: 3/3  

- C16NM.KT…: Phương pháp nội bộ/ Laboratory developed method 

- Trường hợp PXN cung cấp dịch vụ xét nghiệm phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ - In the case of laboratories providing testing services, they 

must register their operations and obtain a certificate of registration in accordance with the law before providing these 

services. 
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